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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
phòng 0404 tầng 4, tòa nhà Tây Hà Tower, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMART THINK

0107761342

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMART 
THINK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART THINK TECHNOLOGY JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SMART THINK.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961236162
Email: smartthinkgroup.vip@gmail.co

m
smartthink.com.vn

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Lập trình máy vi tính 6201

2. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

3. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

4. Giáo dục tiểu học 8520

5. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

6. In ấn 1811

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

9. Dịch vụ liên quan đến in 1812

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu, cho thuê phầm mềm và các hoạt động 
liên quan đến phần mềm, cho thuê ứng dụng công nghệ thông 
tin

6311

12. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

13. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán 6612

14. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

15. Xuất bản phần mềm 5820(Chính)

16. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

17. Cổng thông tin 6312

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Giáo dục mầm non 8510

20. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

21. Giáo dục nghề nghiệp 8532

22. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

23. Sao chép bản ghi các loại 1820

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

27. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: hoạt động tư vấn đầu tư; hoạt động tư vấn và môi giới 
thế chấp

6619

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ( trừ 
loại Nhà nước cấm)

8299
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ XUÂN 
QUẾ

P1298, nhà CT2, 
khu đô thị The 
Pride, phố Tố 
Hữu, Phường La 
Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

B4228728

2 VŨ VĂN 
LUẬN

Thôn Danh, Xã 
Dương Đức, 
Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

B5199662

3 NGUYỄN THỊ 
NHƯ QUỲNH

Thôn Đồi Dùng, 
Xã An Phú, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.800.0
00

18.000.000.000 90,000

Tổng số 1.800.0
00

18.000.000.000 90,000

111799811

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111799811
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đồi Dùng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 2A04-R4A chung cư Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng 
Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ

27/07/1984 Mường Việt Nam

04/06/2012 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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